
STT MSHV Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Ngành đăng ký ĐH đăng ký Ngành chuyển đổi ĐH chuyển đổi MSHV mới

1 19310710043 Lê Hoài Nam Nam 02/08/1979 Lâm Đồng Luật kinh tế Nghiên cứu Luật HS & TTHS Nghiên cứu 19310410043

2 20340410004 Lê Thị Tú Anh Nữ 11/08/1997 Bình Phước Luật HS & TTHS Nghiên cứu LHP & LHC Nghiên cứu 20340210004

3 20340810025 Ngô Ánh Diệu Nữ 26/06/1991 TP. HCM Luật quốc tế Nghiên cứu Luật Kinh tế Nghiên cứu 20340710025

4 20340310027 Nguyễn Sơn Duy Nam 10/11/1996 Đồng Nai Luật DS & TTDS Nghiên cứu LHP & LHC Nghiên cứu 20340210027

5 20340310051 Nguyễn Thị Minh Hằng Nữ 04/09/1996 BR - VT Luật DS & TTDS Nghiên cứu Luật Kinh tế Nghiên cứu 20340710051

6 20340310057 Nguyễn Phước Hậu Nam 27/03/1997 An Giang Luật DS & TTDS Nghiên cứu Luật Kinh tế Nghiên cứu 20340710057

7 20340210058 La Bá Hiền Nam 25/10/1998 Sóc Trăng Luật HP & Luật HC Nghiên cứu Luật DS & TTDS Nghiên cứu 20340310058

8 20340310079 Nguyễn Thị Hương Nữ 07/04/1985 Thanh Hóa Luật DS & TTDS Nghiên cứu Luật Kinh tế Nghiên cứu 20340710079

9 20340410082 Phan Hoàng Khang Nam 28/02/1998 Bình Dương Luật HS & TTHS Nghiên cứu Luật DS & TTDS Nghiên cứu 20340310082

10 20340310093 Trần Lê Phương Linh Nữ 31/12/1997 TP. HCM Luật DS & TTDS Nghiên cứu LHP & LHC Nghiên cứu 20340210093

11 20340310117 Trương Ái Nghi Nữ 21/05/1997 Kiên Giang Luật DS & TTDS Nghiên cứu LHP & LHC Nghiên cứu 20340210117

12 20340310119 Hoàng Thị Như Ngọc Nữ 07/10/1995 Gia Lai Luật DS & TTDS Nghiên cứu Luật Kinh tế Nghiên cứu 20340710119

13 20340310124 Huỳnh Ngọc Nhàn Nữ 24/04/1995 Cà Mau Luật DS & TTDS Nghiên cứu Luật Kinh tế Nghiên cứu 20340710124

14 20340710165 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 07/12/1998 Ninh Bình Luật kinh tế Nghiên cứu Luật DS & TTDS Nghiên cứu 20340310165

15 20340710166 Trần Thị Phúc Thảo Nữ 21/05/1997 Lâm Đồng Luật kinh tế Nghiên cứu Luật DS & TTDS Nghiên cứu 20340310166

16 20340710168 Trịnh Phương Thảo Nữ 26/11/1997 Đà Nẵng Luật kinh tế Nghiên cứu Luật DS & TTDS Nghiên cứu 20340310168

17 20340310180 Lê Thị Thủy Tiên Nữ 17/02/1998 Long An Luật DS & TTDS Nghiên cứu LHP & LHC Nghiên cứu 20340210180
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Trang 1



STT MSHV Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Ngành đăng ký ĐH đăng ký Ngành chuyển đổi ĐH chuyển đổi MSHV mới

18 20340310203 Lê Phương Uyên Nữ 10/01/1996 Lâm Đồng Luật DS & TTDS Nghiên cứu Luật HS & TTHS Nghiên cứu 20340410203

19 20340310204 Lê Phương Uyên Nữ 12/07/1998 Cần Thơ Luật DS & TTDS Nghiên cứu Luật HS & TTHS Nghiên cứu 20340410204

20 20340310205 Lưu Triều Cẩm Uyên Nữ 27/10/1996 Bình Dương Luật DS & TTDS Nghiên cứu Luật Kinh tế Nghiên cứu 20340710205

21 20340310212 Trần Ngọc Thúy Vy Nữ 14/06/1998 TP. HCM Luật DS & TTDS Nghiên cứu Luật HS & TTHS Nghiên cứu 20340410212

Danh sách gồm có 21 học viên

Trang 2


